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▶BÀI ❷. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Ⓐ. Tóm tắt kiến thức   

 ❶. CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

➀. Quy tắc cộng

ⓐ. Quy tắc cộng xác suất

Nếu hai biến cố  xung khắc nhau thì

Nếu các biến cố  xung khắc nhau thì

ⓑ. Công thức tính xác suất biến cố đối

Xác suất của biến cố  của biến cố  là 

➁. Quy tắc nhân xác suất

 

 



Ⓑ. Phân dạng toán cơ bản

⬩Dạng ❶:  Xác suất của biến cố
Phương pháp
Giả sử một phép thử có không gian mẫu  gồm hữu hạn các kết quả có cùng
khả năng xảy ra và  là một biến cố.

Xác suất của biến cố  là một số, kí hiệu là , được xác định bởi công thức:

trong đó:  và  lần lượt kí hiệu số phần tử của tập  và .
Chú ý:
Định nghĩa trên được gọi là định nghĩa cổ điển của xác suất.

Với mọi biến cố .

 .
Xác suất của mỗi biến cố đo lường khả năng xảy ra của biến cố đó. Biến cố có
khả năng xảy ra càng cao thì xác suất của nó càng gần 1 .

☞Các ví dụ minh họa

 ⓐ. Quy tắc nhân xác suất

Nếu  và  là hai biến cố độc lập thì 

Một cách tổng quát, nếu  biến cố  là độc lập thì

Chú ý:

Nếu  và  độc lập thì  và  độc lập,  và  độc lập,  và  độc lập. 

Do đó Nếu  và  độc lập thì ta còn có các đẳng thức

Nếu một trong các đẳng thức trên bị vi phạm thì hai biến cố  và  



Câu 1: Hộp thứ nhất đựng 4 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 4. Hộp thứ hai
đựng 6 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 6. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi
hộp một tấm thẻ.

a) Hãy xác định không gian mẫu của phép thử.

b) Gọi  là biến cố "Hai thẻ lấy ra có cùng số". Hãy liệt kê các kết quả thuận

lợi cho  và tính xác suất của biến cố .

c) Gọi  là biến cố "Tổng hai số trên hai thẻ lấy ra lớn hơn 8". Hãy liệt kê các

kết quả thuận lợi cho  và tính xác suất của biến cố .

Lời giải

a) Kết quả của mỗi lần thử là một cặp  với  là số trên thẻ lấy ra

từ hộp thứ nhất và  là số trên thẻ lấy ra từ hộp thứ hai. Không
gian mẫu của phép thử là:

b) Không gian mẫu gồm có 24 kết quả, tức là .

Biến cố .

Số các kết quả thuận lợi cho  là . Do đó, xác suất của biến cố  là:

c) Biến cố .

Số các kết quả thuận lợi cho  là . Do đó, xác suất của biến cố  là:

Câu 2: Trong hộp có 5 viên bi xanh và 7 viên bi trắng có kích thước và khối lượng như
nhau. Ta lấy hai viên bi bằng hai cách như sau:

- Cách thứ nhất: Lấy ngẫu nhiên một viên bi, xem màu rồi trả lại hộp. Sau đó
lại lấy một viên bi một cách ngẫu nhiên.

- Cách thứ hai: Lấy cùng một lúc hai viên bi từ hộp.

Gọi  là biến cố "Cả hai lần đều lấy được bi màu trắng". Với cách lấy bi nào

thì biến cố  có khả năng xảy ra cao hơn?

Lời giải



Theo cách lấy bi thứ nhất, áp dụng quy tắc nhân ta có số phần tử của không

gian mẫu là .

Số khả năng thuận lợi cho  là .

Do đó xác suất của biến cố  theo cách lấy bi thứ nhất là .

Theo cách lấy bi thứ hai, số phần tử của không gian mẫu là .

Số khả năng thuận lợi cho  là .

Do đó xác suất của biến cố  theo cách lấy bi thứ hai là .

Vì  nên với cách lấy bi thứ nhất thì biến cố  có khả năng xảy ra cao
hơn.

⬩Dạng ❷: Tính xác suất bằng sơ đồ hình cây
Phương pháp
Trong chương VIII, chúng ta đã được làm quen với phương pháp sử dụng sơ đồ
hình cây để liệt kê các kết quả của một thí nghiệm. Ta cũng có thể sử dụng sơ
đồ hình cây để tính xác suất.

☞Các ví dụ minh họa

Câu 1: Tung một đồng xu cân đối và đồng chất 3 lần liên tiếp. Tính xác suất của biến

cố : "Trong 3 lần tung có ít nhất 2 lần liên tiếp xuất hiện mặt sấp".

Lời giải

Kí hiệu  nếu tung được mặt sấp,  nếu tung được mặt ngửa. Các kết quả
có thể xảy ra trong 3 lần tung được thể hiện ở sơ đồ hình cây như Hình.

Có tất cả 8 kết quả có thể xảy ra, trong đó có 3 kết quả thuận lợi cho . Do
đó:



⬩Dạng ❸: Biến cố đối
Phương pháp

Cho  là một biến cố. Khi đó biến cố "Không xảy ra  ", ki hiệu là , được gọi
là biến cố đối của .

☞Các ví dụ minh họa

Câu 1: Gieo đồng thời ba con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi  là biến cố "Tích số
chấm ở mặt xuất hiện trên ba con xúc xắc đó là số chẵn".

a) Hãy tìm biến cố đối của biến cố .

b) Hãy tính xác suất của biến cố .

Lời giải

a) Biến cố đối của biến cố  là biến cố "Tích các số chấm ở mặt xuất hiện trên ba con
xúc xắc đó là số lẻ".

b) Tổng số kết quả có thể xảy ra của phép thử là .

 xảy ra khi mặt xuất hiện trên cả ba con xúc xắc đều có số chấm là số lẻ. Số kết

quả thuận lợi cho  lả .

Xác suất của biến cố  là .

Xác suất của biến cố  là .

⬩Dạng ❹: Nguyên lí xác suất bé
Phương pháp
Trong thực tế, các biến cố có xác suất xảy ra gần bằng 1 thì gần như là luôn
xảy ra trong một phép thử. Ngược lại, các biến cố mà xác suất xảy ra gần bằng
0 thi gần như không xảy ra trong một phép thử.
Trong Lí thuyết Xác suất, Nguyên lí xác suất bé được phát biểu như sau:
Nếu một biến cố có xác suất rất bé thì trong một phép thử, biến cố đó sẽ
không xảy ra.
Ví dụ như khi một con tàu lưu thông trên biển, xác suất nó bị đắm là số dương.
Tuy nhiên, nếu tuân thủ các quy tắc an toàn thì xác suất xảy ra biến cố này là
rất nhỏ, con tàu có thể yên tâm họat động.
Nếu một nhả sản xuất tuyên bố tỉ lệ gây sốc phản vệ nặng khi tiêm một loại
vắc xin là rất nhỏ, chỉ khoảng 0,001 , thì có thể tiêm vắc xin đó cho mọi người
được không? Câu trả lời là không, vì sức khoẻ và tính mạng con người là vô giá,
nếu tiêm loại vắc xin đó cho hàng tỉ người thì khả năng có nhiều người bị sốc
phản vệ nặng là rất cao.

Ⓒ. Dạng toán rèn luyện



⬩Dạng ❶: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1: Một hộp chứa  quả cầu gồm  quả màu xanh và quả cầu màu đỏ. Chọn
ngẫu nhiên đồng thời quả cầu từ hộp đó. Xác suất để  quả cầu chọn ra
cùng màu bằng

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn C

Số cách lấy ra 2 quả cầu trong 11 quả là , Suy ra 

Gọi A là biến cố lấy được 2 quả cùng màu. Suy ra 

Xác suất của biến cố A là 

Câu 2: Từ một hộp chứa  quả cầu màu đỏ và  quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên

đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được  quả cầu màu xanh

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu .

Gọi  là biến cố "  quả cầu lấy được đều là màu xanh". Suy ra 

.

Vậy xác suất cần tìm là .

Câu 3: Từ một hộp chứa  quả cầu màu đỏ và  quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên

đồng thời  quả cầu. Xác suất để lấy được  quả cầu màu xanh bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn A

Gọi  là biến cố: “lấy được  quả cầu màu xanh”

Ta có .



Câu 4: Từ một hộp chứa  quả cầu đỏ và  quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời

 quả cầu. Xác suất để lấy được  quả cầu màu xanh bằng?

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn B

Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu từ 15 quả cầu đã cho có  cách.

Lấy được  quả cầu màu xanh từ quả cầu xanh đã cho có  cách.

Vậy xác suất để lấy được  quả cầu màu xanh là .

Câu 5: Từ một hộp chứa quả cầu màu đỏ và quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên

đồng thời quả cầu. Xác suất để lấy được quả cầu màu xanh bằng

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn A

Số phần tử không gian mẫu:  (phần tử).

Gọi  là biến cố: “ lấy được  quả cầu màu xanh”.

Khi đó,  (phần tử ).

Xác suất để lấy được  quả cầu màu xanh: .

Câu 6: Một lớp có  học sinh, trong đó có  học sinh tên Anh. Trong một lần kiểm
tra bài cũ, thầy giáo gọi ngẫu nhiên hai học sinh trong lớp lên bảng. Xác suất
để hai học sinh tên Anh lên bảng bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu .

Gọi  là biến cố gọi hai học sinh tên Anh lên bảng, ta có .

Vậy xác suất cần tìm là .



Câu 7: Hộp  có  viên bi trắng,  viên bi đỏ và  viên bi xanh. Hộp  có  viên bi

trắng,  viên bi đỏ và  viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi,
tính xác suất để hai viên bi được lấy ra có cùng màu.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Số phần tử của không gian mẫu: .

Số  cách  chọn  từ  mỗi  hộp  1  viên  bi  sau  cho  2  viên  bi  cùng  màu  là:

.

Vậy xác suất cần tìm là .

Câu 8: Một tổ có  học sinh nam và  học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên  học sinh. Xác

suất để trong  học sinh được chọn luôn có học sinh nữ là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

.

Gọi   là  biến cố:”  trong   học sinh được chọn luôn có học sinh nữ”

Vậy xác suất của biến cố  là .

Câu 9: Một hộp đèn có 12 bóng, trong đó có 4 bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên 3 bóng.
Tính xác suất để trong 3 bóng có 1 bóng hỏng.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Trong 3 bóng có 1 bóng hỏng

Ta có .

Gọi biến cố A : “Trong 3 bóng lấy ra có 1 bóng hỏng”.

Tính được 



Vậy 

Câu 10: Trong một tổ có  học sinh nam và  học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên  bạn

trong tổ tham gia đội tình nguyện của trường. Tính xác suất để  bạn được
chọn toàn là nam.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Xét phép thử: Chọn ngẫu nhiên  trong  bạn trong tổ, ta có .

Gọi  là biến cố: “  bạn được chọn toàn nam”, ta có .

Xác suất của biến cố .

Câu 11: Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua. Mỗi bước di chuyển,
quân vua được chuyển sang một ô khác chung cạnh hoặc chung đỉnh với ô
đang đứng (xem hình minh họa). Bạn An di chuyển quân vua ngẫu nhiên

 bước. Tính xác suất sau  bước quân vua trở về ô xuất phát.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Tại mọi ô đang đứng, ông vua có  khả năng lựa chọn để bước sang ô bên
cạnh.

Do đó không gian mẫu .

Gọi  là biến cố “sau 3 bước quân vua trở về ô xuất phát”. Sau ba bước
quân vua muốn quay lại ô ban đầu khi ông vua đi theo đường khép kín tam
giác. Chia hai trường hợp:

+ Từ ô ban đầu đi đến ô đen, đến đây có  cách để đi bước hai rồi về lại vị trí
ban đầu.



+ Từ ô ban đầu đi đến ô trắng, đến đây có  cách để đi bước hai rồi về lại vị
trí ban đầu.

Do số phần tử của biến cố A là .

Vậy xác suất .

Câu 12: Cho tam giác đều  có cạnh bằng . Chia tam giác này đều thành  tam

giác đều có cạnh bằng  bởi các đường thẳng song song với các cạnh của

tam giác đều đã cho. Gọi  là tập hợp các đỉnh của  tam giác đều có cạnh

bằng . Chọn Ngẫu nhiên  đỉnh của tập . Tính xác suất để  đỉnh chọn
được là bốn đỉnh của một hình bình hành nằm trong miền trong tam giác

đều .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Cách 1:

Ta thấy có  loại hình bình hành dựa vào cách chọn phương của hai cạnh
của hình bình hành. Số hình bình hành của mỗi loại là bằng nhau nên chỉ

cần tính một loại rồi nhân với .



Dựng thêm một đường thẳng song song với cạnh đáy và cách cạnh đáy một
khoảng bằng khoảng cách giữa hai đường thẳng song song kề nhau, tạo

thành một tam giác đều mở rộng như hình vẽ. Ta chia cạnh mới thành 

phần bằng nhau bởi , cộng thêm  đầu mút nữa thành  điểm. Các điểm

được đánh số từ trái sang phải từ  đến .

Khi đó, với  hình bình hành có hai cạnh song song với hai cạnh bên tương

ứng với bốn số  theo quy tắc sau: Nối dài các cạnh của hình

bình hành, cắt các cạnh mới tại  điểm có số thứ tự là , , , . Ví dụ với

hình bình hành màu đỏ trên ta có bộ . Ngược lại nếu có một bộ số

 ta sẽ kẻ các đường thẳng từ điểm ,  song song với cạnh

bên trái và từ ,  song song với cạnh bên phải giao nhau ra một hình bình
hành.

Vậy số hình bình hành loại này là số cách lấy ra bốn số phân biệt  t

ừ  số tự nhiên  và ta được .

Vậy kết quả là  hình bình hành.

Ta thấy có  giao điểm giữa các đường thẳng nên số phần tử

của không gian mẫu là .

Vậy xác suất cần tính là .

Cách 2: Để chọn được một hình bình hành mà  đỉnh chọn được là bốn đỉnh

của một hình bình hành nằm trong miền trong tam giác đều  ta làm như
sau:

Chọn  trong  điểm trên một cạnh ( trừ hai điểm đầu mút của cạnh), cùng

với hai điểm trong  điểm nằm tương ứng trên một cạnh trong hai cạnh còn

lại của tam giác ( trừ mỗi đầu cạnh đi  điểm). Qua  điểm này có đường



thẳng tương ứng của đầu bài sẽ cắt nhau tạo thành một hình bình hành thỏa
mãn bài toán.

Vì  vài  trò  các  cạnh  như  nhau  nên  số  hình  bình  hành  thu  được  là:

 (hình).

Ta thấy có  giao điểm giữa các đường thẳng nên số phần tử

của không gian mẫu là .

Vậy xác suất cần tính là .

Câu 13: Một đề trắc nghiệm gồm  câu, mỗi câu có  đáp án và chỉ có một đáp án

đúng. Bạn Anh làm đúng  câu, còn  câu bạn Anh đánh hú họa vào đáp án

mà Anh cho là đúng. Mỗi câu đúng được  điểm. Tính xác suất để Anh

được  điểm.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Bạn Anh đã làm đúng  câu nên đã có 6 điểm. Để Anh được 9 điểm thì bạn
cần làm đúng 6 câu trong 8 câu còn lại.

Số phần tử của không gian mẫu là .

Chọn 6 câu đúng trong 8 câu còn lại có  cách chọn.

Hai câu còn lại chọn đáp án sai có  cách.

Vậy xác suất để được 9 điểm là .

Câu 14: Một đề thi trắc nghiệm gồm  câu, mỗi câu có bốn phương án trả lời trong

đó chỉ có một phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được  điểm. Một thí

sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên  trong  phương án ở mỗi câu.

Tính xác suất để thí sinh đó được  điểm.

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Không gian mẫu của phép thử trên có số phần tử là .



Gọi  là biến cố: “ Thí sinh đó được 6 điểm”

Tìm : Để được 6 điểm, thí sinh đó phải làm đúng 30 câu và làm sai 20
câu.

Công đoạn 1: Chọn 30 câu từ 50 câu để làm câu đúng. Có  cách.

Công đoạn 2: Chọn phương án đúng của mỗi câu từ 30 câu đã chọn. Có

 cách.

Công đoạn 3: Chọn một phương án sai trong ba phương án sai của mỗi câu

từ 20 còn lại. Có cách.

Theo quy tắc nhân, số kết quả thuận lợi cho biến cố  là .

Vậy xác suất để học sinh đó được 6 điểm là:

.

Câu 15: Một bộ đề thi Olympic Toán lớp 11 của Trường THPT Kim Liên mà mỗi đề
gồm 5 câu được chọn từ 15 câu mức dễ, 10 câu mức trung bình và 5 câu
mức khó. Một đề thi được gọi là “Tốt” nếu trong đề thi phải có cả mức dễ,
mức trung bình và khó, đồng thời số câu mức khó không ít hơn 2. Lấy ngẫu
nhiên một đề thi trong bộ đề trên. Tìm xác suất để đề thi lấy ra là một đề thi
“Tốt”.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Chọn 5 câu trong tổng số 30 câu nên ta có không gian mẫu .

Gọi A là biến cố “Lấy ra được một đề thi “Tốt””.

TH1: 5 câu lấy ra có 2 câu khó, 1 câu dễ, 2 câu trung bình  (cách).

TH2: 5 câu lấy ra có 2 câu khó, 2 câu dễ, 1 câu trung bình  (cách).

TH3: 5 câu lấy ra có 3 câu khó, 1 câu dễ, 1 câu trung bình  (cách).

Số kết quả thuận lợi của biến cố A là: .

Xác suất của biến cố A là: .



Câu 16: Một hộp đựng 15 viên bi, trong đó có 7 biên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy
ngẫu nhiên 3 viên bi (không kể thứ tự) ra khỏi hộp. Tính xác suất để trong 3
viên bi lấy ra có ít nhất 1 viên màu đỏ.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ 15 viên bi thì số cách chọn là .

Gọi  là biến cố “trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất một viên màu đỏ” thì là

biến cố  “ cả ba viên bi lấy ra đều không có màu đỏ” ( tức là lấy ra cả ba
viên bi đều màu xanh”
Số  cách  chọn  ra  3  viên  bi  mà  3  viên  bi  đó  đều  màu  xanh  là

Số cách chọn ra 3 viên bi mà trong đó có ít nhất một viên bi màu đỏ là

 cách

Câu 17: Một hộp đựng  thẻ được đánh số từ  đến . Rút ngẫu nhiên hai thẻ và
nhân hai số trên hai thẻ lại với nhau. Tính xác suất để kết quả thu được là
một số chẵn.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố “tích hai số ghi trên thẻ là số chẵn”, suy ra  là biến cố

“tích hai số ghi trên thẻ là số lẻ” .

Vậy xác suất cần tìm là .

Câu 18: Gieo  đồng xu cân đối, đồng chất. Xác suất để được ít nhất  đồng xu lật
sấp bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C



Gọi  là biến cố: “Trong 5 đồng xu có ít nhất  đồng xu lật sấp”

Khi đó  là biến cố: “  đồng xu đều lật ngữa”

Vậy  .

Câu 19: Bạn A có  cái kẹo vị hoa quả và  cái kẹo vị socola. A lấy ngẫu nhiên  cái 

kẹo cho vào hộp để tặng cho em gái. Tính xác suất để  cái kẹo có cả vị hoa
quả và vị socola.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Chọn  cái kẹo trong  cái kẹo nên .

Đặt  là biến cố “chọn được  cái kẹo có đủ hai vị”.

Suy ra  là biến cố “chọn  cái kẹo chỉ có một vị” .

Vậy 

Câu 20: Một hộp đèn có 12 bóng, trong đó có 4 bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên 3 bóng.
Tính xác suất để trong 3 bóng có ít nhất 1 bóng hỏng.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Gọi B là biến cố “Trong 3 bóng lấy ra đều là bóng tốt”.

Ta có: 

Gọi C là biến cố “Trong 3 bóng lấy ra có ít nhất 1 bóng hỏng”

khi đó .

Câu 21: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy
ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất
một quyển là toán.



A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Trên giá có tất cả:  (quyển sách) bao gồm cả 3 môn: toán, lý và
hóa.

Lấy 3 quyển sách từ 9 quyển sách, số cách lấy ra là 

Gọi  là biến cố: “3 quyển lấy ra có ít nhất 1 quyển toán”.

Suy ra : “3 quyển lấy ra không có quyển toán nào” .

Vậy xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển sách toán là:

.

Câu 22: Trên giá sách có  quyển sách Toán,  quyển sách Vật Lí và  quyển sách

Hóa học. Lấy ngẫu nhiên  quyển sách. Tính xác suất sao cho ba quyển lấy
ra có ít nhất một quyển sách Toán.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu .

Gọi  là biến cố sao cho ba quyển lấy ra có ít nhất một quyển sách Toán

 là  biến  cố  sao  cho  ba  quyển  lấy  ra  không  có  sách  Toán

.

.

Câu 23: Trên giá sách có  quyển sách toán, 3 quyển sách lý,  quyển sách hóa.

Lấy ngẫu nhiên  quyển sách. Tính xác suất để trong ba quyển sách lấy ra
có ít nhất một quyển là toán.

A. B. C. D. 

Lời giải

Số kết quả có thể khi  chọn bất  kì   quyển sách trong   quyển sách là

Gọi  là biến cố ‘ Lấy được ít nhất  sách toán trong  quyển sách.’



 là biến cố ‘ Không lấy được sách toán trong  quyển sách.’

Ta có xác sút để xảy ra  là 

Câu 24: Một lớp có 20 nam sinh và 15 nữ sinh. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh
lên bảng giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn có cả nam và
nữ.

A. B. C. D. 

Lời giải

Số cách chọn  học sinh lên bảng: .

Số cách chọn  học sinh chỉ có nam hoặc chỉ có nữ: .

Xác suất để 4 học sinh được gọi có cả nam và nữ: 

Câu 25: Một hộp chứa  quả cầu gồm  quả màu đỏ được đánh số từ  đến  và

 quả màu xanh được đánh số từ  đến . Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó một
quả cầu. Tính xác suất để lấy được quả màu đỏ hoặc ghi số lẻ.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn ngẫu nhiên  quả cầu có  cách. Suy ra .

Gọi  là biến cố “Chọn được một quả cầu đỏ hoặc ghi số lẻ” thì  là biến cố
“Chọn được một quả cầu xanh ghi số chẵn”.

Do đó .

Suy ra .

Câu 26: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất xảy ra của
biến cố “Tích hai số nhận được sau hai lần gieo là một số chẵn”.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Lần gieo thứ nhất có  kết quả, lần gieo thứ hai có  kết quả.

Do đó không gian mẫu .



Gọi  là biến cố “tích hai số nhận được sau hai lần gieo là một số chẵn” thì

 là biến cố “tích hai số nhận được sau hai lần gieo là một số lẻ”. Ta có

.

Xác suất cần tìm .

Câu 27: Một hộp đựng  tấm thẻ được đánh số từ  đến . Hỏi phải rút ít nhất bao

nhiêu thẻ để xác suất “có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho ” phải lớn hơn

.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Giả sử rút  thẻ, số cách chọn  thẻ từ  thẻ trong hộp là

.

Gọi  là biến cố: “Trong số  thẻ rút ra, có ít nhất một thẻ ghi số chia hết

cho ”

. Ta có .

Do đó .

Vậy số thẻ ít nhất phải rút là .

Câu 28: Một nhóm gồm  học sinh nam và học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên đồng

thời  học sinh trong nhóm đó. Xác suất để trong  học sinh được chọn luôn
có học sinh nữ bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Số phần từ của không gian mẫu .

Gọi  là biến cố sao cho  học sinh được chọn có học sinh nữ,

 là  biến cố sao cho   học sinh được chọn không có học sinh nữ

.



Vậy xác suất cần tìm .

Câu 29: Một lô hàng gồm  sản phẩm trong đó có  sản phẩm tốt và  sản phẩm

xấu. Lấy ngẫu nhiên  sản phẩm trong lô hàng. Tính xác suất để  sản
phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có 

Gọi  là biến cố  sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

Ta có  là biến cố  sản phẩm lấy ra không có sản phẩm tốt, hay  sản
phẩm lấy ra đều là sản phẩm xấu.

.

Suy ra .

Vậy .

Câu 30: Một nhóm gồm  học sinh trong đó có  học sinh nam và  học sinh nữ.

Chọn ngẫu nhiên  học sinh từ nhóm  học sinh đi lao động. Tính xác suất

để  học sinh được ó ít nhất một học sinh nữ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu: .

Gọi  là biến cố: “  học sinh được ó ít nhất một học sinh nữ”.

Suy ra:  là biến cố: “  học sinh được chọn không có học sinh nữ”.

Khi đó . Vậy .

Câu 31: Một tổ học sinh có  nam và  nữ. Chọn ngẫu nhiên  người. Tính xác suất

sao cho  người được ó ít nhất một người nữ là:

A. . B. . C. . D. .



Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là: .

Gọi biến cố : “Hai người được ó ít nhất một người nữ”.

: “Hai người được chọn không có nữ” .

Vậy xác suất cần tìm là: .

Câu 32: Cho tập hợp . Chọn ngẫu nhiên ba số từ . Tìm xác suất để
trong ba số chọn ra không có hai số nào là hai số nguyên liên tiếp.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Số phần tử không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố “Ba số chọn ra không có hai số nào là hai số nguyên liên
tiếp”.

  là biến cố “Ba số được chọn có ít nhất hai số là các số tự nhiên liên
tiếp”.

+ Bộ ba số dạng , với : có  bộ ba số.

+ Bộ ba số có dạng , với : có  bộ ba số.

+ Tương tự mỗi bộ ba số dạng , , , , ,

,  đều có  bộ.

.

.

Câu 33: Một hộp chứa  viên bi xanh và  viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên bi. Tính xác

suất để bi lấy được có đủ hai màu.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Số phần tử không gian mẫu là .

Số phần phần tử của biến cố lấy được  bi màu xanh là .

Số phần phần tử của biến cố lấy được  bi màu đỏ là .



Suy  ra  xác  suất  của  biến  cố  bi  lấy  được  có  đủ  hai  màu  là

Câu 34: Hai xạ thủ cùng bắn mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với

nhau. Xác suất bắn trúng bia của hai xạ thủ lần lượt là  và . Tính xác suất
của biến cố có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Gọi  là biến cố: ‘‘ có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia ’’.

Khi đó  là biến cố: ‘‘ cả hai xạ thủ đều bắn trúng bia ’’.

.

Câu 35: Một người bỏ ngẫu nhiên ba lá thư vào ba chiếc phong bì đã ghi địa chỉ. Xác
suất để có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Số phần tử không gian mẫu là: .

Gọi  là biến cố “Có ít nhất một lá thư được bỏ đúng phong bì”.

Ta xét các trường hợp sau:

Nếu lá thứ nhất bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất  cách.

Nếu lá thứ hai bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất  cách.

Nếu lá thứ ba bỏ đúng phong bì, hai lá còn lại để sai thì có duy nhất  cách.

Không thể có trường hợp hai lá thư bỏ đúng và một lá thư bỏ sai.

Cả ba lá thư đều được bỏ đúng có duy nhất  cách.

.

Vậy  xác  suất  để  có  ít  nhất  một  lá  thư  được  bỏ  đúng  phong  bì  là:

.

Cách 2:

Gọi  là biến cố “Không có lá thư nào được bỏ đúng phong bì”.



.

Câu 36: Có  tấm thẻ đánh số từ  đến . Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Tính xác
suất để tích của hai số trên hai tấm thẻ là một số chẵn.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ từ  tấm thẻ nên số phần tử của không gian

mẫu là: .

Gọi  là biến cố: “Tích hai số trên hai tấm thẻ là một số chẵn”, khi đó ta có:

: “Tích hai số trên hai tấm thẻ là một số lẻ”,

Xác suất cần tìm là: 

⬩Dạng ❷: Câu trắc nghiệm đúng, sai

Câu 1: Trong lớp  có 25 bạn nam và 21 bạn nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 bạn
trong lớp để làm cán bộ lớp. Khi đó:

a) Số cách chọn ra 3 bạn trong lớp 10A là  (cách)

b) Xác suất của các biến cố "Ba bạn được chọn đều là nam" bằng: 

c) Xác suất của các biến cố "Ba bạn được chọn đều là nữ" bằng: 

d) Xác suất của các biến cố "Trong ba học sinh được chọn có hai bạn nam và

một bạn nữ" bằng: 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

Số cách chọn ra 3 bạn trong lớp 10A gồm 46 bạn (25 bạn nam và 21 bạn nữ)

là:  (cách). Do đó, .

Suy ra .



Xác suất của biến cố  là: .

Số cách chọn được 3 bạn nữ từ 21 bạn nữ là:  (cách).

Suy ra .

Xác suất của biến cố  là: .

Số cách chọn được 2 bạn nam và 1 bạn nữ là:  (cách).

Suy ra .

Xác suất của biến cố  là: .

Câu 2: Lớp  có 40 học sinh, trong đó có nhóm siêu quậy gồm Việt, Đức, Cường,
Thịnh. Cô giáo gọi ngẫu nhiên 2 bạn trong lớp để kiểm tra bài cũ. Khi đó:

a) Số cách chọn ra 2 bạn trong 40 bạn lớp 10B là: (cách).

b) Xác suất của biến cố "Không bạn nào trong nhóm siêu quậy được gọi"

bằng: 
c) Xác suất của biến cố "Một bạn trong nhóm siêu quậy được gọi" bằng:

d) Xác suất của biến cố "Cả hai bạn được gọi đều trong nhóm siêu quậy"

bằng: 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

Số cách chọn ra 2 bạn trong 40 bạn lớp 10B là: (cách).

Do đó, .

Số cách chọn ra 2 bạn trong lớp 10B mà không bạn nào thuộc nhóm siêu

quậy là:  (cách). Suy ra .

Xác suất của biến cố  là: .

Số cách chọn một bạn trong nhóm siêu quậy là 4 cách. Số cách chọn một
bạn

không phải trong nhóm siêu quậy là  (cách).



Do đó, ta có .

Xác suất của biến cố  là: .

Số cách để cả hai bạn được gọi đều trong nhóm siêu quậy là:  (cách).

Suy ra .

Xác suất của biến cố  là: .

Câu 3: Hai bạn Nam và Việt, mỗi người gieo một viên xúc xắc 6 mặt cân đối. Khi đó:

a) Xác suất để: Nam gieo được số chấm nhỏ hơn 3; bằng 

b) Xác suất để: Việt gieo được số chấm nhỏ hơn 3; bằng 

c) Xác suất để: cả hai bạn đều gieo được số chấm nhỏ hơn 3; bằng 

d) Xác suất để: cả hai bạn đều gieo được số chấm không nhỏ hơn ; bằng

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Không gian mẫu là: . Do đó, ta có .

Gọi  là biến cố Nam gieo được số chấm nhỏ hơn 

Ta có  suy ra .

Vậy xác suất của biến cố  là: .

b) Tương tự câu a), ta tính được xác suất để Việt được số chấm nhỏ hơn 3 là

.

c) Không gian mẫu của phép thử hai bạn Nam và Việt cùng gieo xúc xắc
được mô tả như bảng sau:



Gọi  là biến cố cả hai bạn đều gieo được số chấm nhỏ hơn 

Dựa vào bảng, ta có .

Vậy xác suất của biến cố  là: .

d) Gọi  là biến cố cả hai bạn đều gieo được số chấm không nhỏ hơn 

Dựa vào bảng ở câu c), ta có .

Vậy xác suất của biến cố  là: .

Câu 4: Gieo một con súc sắc. Khi đó:

a) 

b) Xác suất để thu được mặt có số chấm chia hết cho 2 là 

c) Xác suất để thu được mặt có số chấm nhỏ hơn 4 là 

d) Xác suất để thu được mặt có số chấm lớn hơn 4 là 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

a) Ta có .

b) Gọi  là biến cố: "Số chấm thu được chia hết cho 2 ".

Ta có: . Suy ra: .

c) Gọi  là biến cố: "Số chấm thu được nhỏ hơn 4 ".

Ta có: . Suy ra: .

d) Gọi C là biến cố: "Số chấm thu được lớn hơn 4 ".



Ta có: . Suy ra: .

Câu 5: Ném 3 đồng xu đồng chất (giả thiết các đồng xu hoàn toàn giống nhau gồm
2 mặt: sấp và ngửa). Khi đó:

a) 

b) Xác suất để thu được 3 mặt giống nhau bằng 

c) Xác suất để thu được ít nhất một mặt ngửa bằng 

d) Xác suất để không thu được một mặt ngửa nào bằng 

Lời giải:

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) Ta có: .

b) Gọi  là biến cố: "Thu được 3 mặt giống nhau".

Ta có: .

Xác suất của  là: .

c) Gọi  là biến cố: "Thu được ít nhất một mặt ngửa".

Ta xét biến cố đối của  là  "Không thu được một mặt ngửa nào". Suy ra

. Do vậy .

Câu 6: Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối đồng chất. Khi đó:

a) 

b) Xác suất để: Tổng số chấm thu được từ hai con súc sắc bằng 6; bằng

c) Xác suất để: Hiệu số chấm thu được từ hai con súc sắc bằng 2; bằng 

d) Xác suất để: Tích số chấm trên hai con súc sắc là một số chính phương;

bằng 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng



a) Số phần tử không gian mẫu là .

b) Gọi biến cố : "Tổng số chấm thu được từ hai con súc sắc bằng 6".

Ta có: .

Do vậy .

c) Gọi biến cố : "Hiệu số chấm thu được từ hai con súc sắc bằng 2".

Ta có: .

Suy ra . Khi đó .

d) Gọi biến cố  : "Tích số chấm trên hai con súc sắc là một số chính
phương"

Ta có: .

Vậy .

Câu 7: Cho các chữ số . Gọi  là tập hợp các số tự nhiên có năm

chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên ra một số từ . Khi đó:

a) Số phần tử không gian mẫu là: .

b) Xác suất để lấy được số lẻ là: 

c) Xác suất để lấy được số đó chia hết cho 10 là: 

d) Xác suất để lấy được số đó lớn hơn 59000 là: 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

a) Số phần tử không gian mẫu là: .

b) : "Chọn được số tự nhiên lẻ từ tập  ".

Gọi số tự nhiên năm chữ số là . Chọn : có 5 cách.

Số cách chọn  lần lượt là  nên số các số tự nhiên thỏa mãn là

5.8.8.7.6  hay .

Do đó: .



c) Gọi biến cố : "Số được chọn chia hết cho 10 ".

Số tự nhiên được chọn phải có dạng .

Số cách chọn  lần lượt là  nên .8.7.6 .

Do vậy .

d) Gọi biến cố : "Số có năm chữ số khác nhau lớn hơn 59000 ".

Gọi số có năm chữ số khác nhau lớn hơn 59000 là: .

Trường hợp 1: . Chọn  thì lần lượt có  cách.

Suy ra số cách chọn trường hợp này là 8.7.6 .

Trường hợp 2:  nên có 4 cách chọn .

Số cách chọn , e lần lượt là . Suy ra có 4.9.8.7.6 

cách chọn trong trường hợp này.

Do vậy .

Suy ra .

Câu 8: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Khi đó:

a) Xác suất để "Số chấm xuất hiện trên hai mặt bằng nhau" bằng: 

b) Xác suất để "Có đúng một mặt 6 chấm xuất hiện" bằng: 

c) Xác suất để "Có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện" bằng: 

d) Xác suất để "Tổng số chấm xuất hiện nhỏ hơn 9" bằng: 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

Không gian mẫu 

Số phần tử của không gian mẫu: .

a) Biến cố A: "Số chấm xuất hiện trên hai mặt bằng nhau".



.Xác suất của biến cố .

b) Biến cố B: "Có đúng một mặt 6 chấm xuất hiện".

.Xác suất của biến cố B: .

c) Biến cố C:"Có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện".

.Xác suất của biến cố .

d) Biến cố D: "Tổng số chấm xuất hiện nhỏ hơn 9".

Biến cố đối : "Tổng số chấm xuất hiện không nhỏ hơn 9".

.Xác suất của biến cố .

Câu 9: Hộp thứ nhất đựng 1 thẻ xanh, 1 thẻ đỏ và 1 thẻ vàng. Hộp thứ hai đựng 1
thẻ xanh và 1 thẻ đỏ. Hộp thứ ba đựng 1 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Các tấm thẻ
có kích thước và khối lượng như nhau. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp
một tấm thẻ.

a) Số các kết quả có thể xảy ra của phép thử là 

b) Xác suất của biến cố "Trong 3 thẻ lấy ra có ít nhất 1 thẻ màu đỏ" là: 

c) Xác suất của biến cố "Trong 3 thẻ lấy ra có nhiều nhất 1 thẻ màu xanh" là:

d) Xác suất của biến cố "Trong 3 thẻ lấy ra tất cả đều là màu đỏ" là: 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a)



Kí hiệu  là thẻ xanh, Đ thẻ là đỏ và  là thẻ vàng. Các kết quả có thể xảy
ra trong 3 lần lấy thẻ từ hộp có thể được mô tả bởi sơ đồ hình cây ở trên.

b) Số các kết quả có thể xảy ra của phép thử là  Biến cố : "Trong 3

thẻ  lây  ra  có  ít  nhất  1  thẻ  màu đỏ".  .  Xác  suất  của  biến  cố

.

c) Số các kết quả có thể xảy ra 

Biến cố B: "Trong 3 thẻ lây ra có nhiêu nhất 1 thẻ màu xanh". . Xác

suất của biến cố .

d) 

Câu 10: Trong hộp có chứa 7 bi xanh, 5 bi đo, 2 bi vàng có kích thước và khối lượng
như nhau. Lấy ngẫu nhiên từ trong hộp 6 viên bi. Khi đó:

a) Xác suất để có đúng một màu bằng: 

b) Xác suất để có đúng hai màu đỏ và vàng bằng: 

c) Xác suất để có ít nhất 1 bi đỏ bằng: 

d) Xác suất để có ít nhất 2 bi xanh bằng: 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

Chọn ngẫu nhiên 6 viên bi trong 14 viên bi, có  cách.

Vậy số phần tử của không gian mẫu 

a) Gọi A: "6 viên được chọn có đúng một màu".



. Suy ra .

b) Gọi biến cố B: "6 viên được chọn có đúng hai màu đỏ và vàng".

Số trường hợp thuận lợi cho  là:

Trường hợp 1: Chọn được 1 vàng và 5 đỏ, có  cách.

Trường hợp 2: Chọn được 2 vàng và 4 đỏ, có  cách.

. Suy ra .

c) Gọi C: "6 viên được chọn có ít nhất 1 bi đỏ".

Biến cố đối : "Tất cả 6 viên được chọn đều không có bi đỏ".

. Suy ra .

d) Gọi biến cố D: "6 viên được chọn có ít nhất 2 bi xanh".

Biến cố đối : "6 viên được chọn có nhiều nhất 1 bi xanh".

Số trường hợp thuận lợi cho  là:

Trường hợp 1: Chọn được 6 bi đo,vàng, có  cách.

Trường hợp 2: Chọn được 1 bi xanh và 5 bi đỏ,vàng, có  cách.

. Suy ra .

Câu 11: Gieo hai con xúc xắc. Khi đó:

a) Xác suất "Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc hơn kém nhau 2 chấm"

bằng:

b) Xác suất "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc chia hết cho 5"

bằng: 



c) Xác suất "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số chẵn"

bằng: 

d) Xác suất "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số lẻ" bằng:

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

Không gian mẫu .

Số các kết quả có thể xảy ra của phép thử là .

a) Gọi  là biến cố "Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc hơn kém nhau 2
chấm".

. Suy ra .

b) Gọi  là biến cố "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc chia hết

cho .

.

Suy ra .

c) Gọi C: "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số chẵn". Biến

cố đối  : "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số lẻ".

. Suy ra . 

d) Gọi D: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số lẻ".

: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn".

Ta có tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn khi và chỉ khi
cả hai số đó đều là số lẻ hoặc đều là số chẵn.

Câu 12: Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên 5 thẻ. Khi đó:

a) Xác suất "Các thẻ ghi số  được rút" bằng:



b) Xác suất "Có đúng 1 trong 3 thẻ ghi số  được rút" bằng: 

c) Xác suất "Không thẻ nào trong 3 thẻ ghi số  được rút" bằng: 

d) Xác suất "Có ít nhất một trong 3 thẻ ghi số  được rút" bằng: 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

.

a) .

b) .

c) .

d) Biến cố đối : "Không thẻ nào trong 3 thẻ ghi số  được rứt".

Câu 13: Một tổ có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Khi đó:

a) Số phần tử của không gian mẫu là .

b) Xác suất để không có nữ nào cả bằng: 

c) Xác suất để đều là nữ bằng: 

d) Xác suất để có ít nhất một nữ bằng: 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

a) Ta có số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi : "2 người được chọn không có nữ" thì : "2 người được chọn đều là
nam".

Ta có . Vậy .



b) Gọi : "2 người được chọn là nữ".

Ta có .

Vậy .

c) Số phần tử của không gian mẫu là: .

Gọi biến cố : "Hai người được chọn có ít nhất một người nữ".

: "Hai người được chọn không có nữ" .

Vậy xác suất cần tìm là: .

Câu 14: Một nhóm gồm 8 nam và 7 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 bạn. Khi đó:

a) Không gian mẫu:

b) Xác suất để có đúng 01 bạn nữ bằng: 

c) Xác suất để có 3 nam và 2 nữ bằng: 

d) Xác suất để có cả nam lẫn nữ mà nam nhiều hơn nữ bằng: 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

a) Không gian mẫu: .

b) Gọi  là biến cố: "Có đúng 1 bạn nữ".

Số cách chọn 5 bạn trong đó có đúng bạn 01 nữ là (1 nữ, 4 nam) là: .

c) Gọi  là biến cố: "5 bạn được chọn có 3 nam và 2 nữ".

Số cách chọn 5 bạn trong đó có 3 nam, 2 nữ là: .



d) Gọi  là biến cố: "5 bạn được chọn có cả nam lẫn nữ mà nam nhiều hơn
nữ "

Trường hơp 1: chọn 4 nam và 1 nữ.

Số cách chọn 5 bạn trong đó có 4 nam, 1 nữ là: .

Trường hợp 2: Chọn 3 nam và 2 nữ.

Số cách chọn 5 bạn trong đó có 3 nam, 2 nữ là: .

Câu 15: Một nhóm học sinh gồm 5 nam và 5 bạn nữ được xếp thành một hàng dọc.
Khi đó:

a) Số phần tử của không gian mẫu là .

b) Xác suất để 5 bạn nữ đứng cạnh nhau bằng: 

c) Xác suất để học sinh nam và học sinh nữ đứng cạnh nhau bằng: 

d) Xác suất để để 2 người đứng đầu hàng và cuối hàng là nữ bằng: 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

a) Số phần tử của không gian mẫu là .

b) Gọi  là biến cố: "5 bạn nữ đứng cạnh nhau".

Giả sử ghép 5 bạn nữ thành một nhóm có 5! cách ghép.

Coi 5 bạn nữ này là 1 cụm .

Khi đó bài toán trở thành xếp 5 bạn học sinh nam và  thành một hàng dọc.

Khi đó số cách xếp là 

Vậy xác suất của biến cố  là .

c) Gọi  là biến cố: "Học sinh nam và học sinh nữ đứng cạnh nhau".

Để xếp 5 nam và 5 nữ xếp thành một hàng ngang sao cho học sinh nam và
học sinh nữ đứng cạnh nhau thì ta sẽ xếp xen kẽ.

Đánh số 10 vị trí từ 1 đến 10.

Trường hợp 1: Nam đứng vị trí lẻ, nữ đứng các vị trí chã̃n.



Ta có: .

Trường hợp 2: Nam đứng vị trí chã̃n, nữ đứng các vị trí lẻ Ta có: !.

Vậy có tất cả  cách xếp nam, nữ đứng xen kẽ thành một
hàng ngang

Vậy 

d) Gọi  biến cố "để 2 người đứng đầu hàng và cuối hàng là nữ".

Số cách chọn 2 bạn nữ xếp ở vị trí đầu hàng và cuối hàng là: .

Lúc này, còn lại 3 bạn nữ và 5 bạn nam, số cách xếp 8 người này vào 1 hàng
là

Vậy số cách xếp thỏa mãn yêu cầu đề là: .

Vậy 

Câu 16: Gieo ngẫu nhiên hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Khi đó:

a) Số phần tử của không gian mẫu: .

b) Xác suất để sau hai lần gieo kết quả như nhau; bằng:

c) Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm; bằng:

d) Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt bằng 7; bằng:

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Số phần tử của không gian mẫu: .

b) Biến cố xuất hiện hai lần như nhau: .

Suy ra .

c) Gọi : "ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm".

Khi đó : "không có lần nào xuất hiện mặt sáu chấm".

Ta có: .

Vậy .



d) Biến cố tổng hai mặt là  nên .

Suy ra .

Câu 17: Một bình đựng 4 quả cầu xanh và 6 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả
cầu. Khi đó:

a) Xác suất để được 3 quả cầu toàn màu xanh, bằng:

b) Xác suất để được 2 quả cầu xanh và 2 quả cầu trắng, bằng: 

c) Xác suất để được 3 quả cầu cùng màu, bằng:

d) Xác suất để trong 3 quả cầu lấy được có ít nhất 1 quả màu trắng, bằng:

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) Phép thử chọn ngẫu nhiên ba quả cầu.

Ta có .

Gọi  là biến cố rút "Được ba quả toàn màu xanh".

b) Gọi  là biến cố "được hai quả xanh, một quả trắng".

c) Gọi  là biến cố "Rút được ba qua cầu cùng màu".

Trường hợp 1: Rút được 3 màu xanh .

Trường hợp 2: Rút được 3 màu trắng .

d) Gọi  là biến cố "lấy được có ít nhất 1 quả màu trắng".



Gọi  là biến cố "lấy 3 quả cầu không có quả cầu trắng"

Ta có: .

Nên số cách chọn có ít nhất 1 quả cầu đỏ là .

Xác xuất cần tìm: .

Câu 18: Một bình chứa 16 viên bi với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ.
Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Khi đó:

a) Không gian mẫu .

b) Xác suất lấy được cả 3 viên bi đỏ, bằng: 

c) Xác suất lấy được cả 3 viên bi không đỏ, bằng: 

d) Xác suất lấy được cả 1 viên bi trắng, 1 viên bi đen, 1 viên bi đỏ, bằng:

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Không gian mẫu .

b) Gọi  là biến cố: "lấy được 3 viên bi đỏ".

 Vậy 

c) Gọi : "lấy được 3 viên bi không đỏ" thì : "lấy được 3 viên bi trắng hoặc

đen". Có  viên bi trắng hoặc đen. Ta có .

Vậy .

d) Gọi : "lấy được 1 viên bi trắng, 1 viên vi đen, 1 viên bi đỏ".

 Vậy

Câu 19: Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Khi đó

a) Xác suất của biến cố:"lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp", bằng: 



b) Xác suất của biến cố:"kết quả của 3 lần gieo là như nhau", bằng:

c) Xác suất của biến cố:"có đúng 2 lần xuất hiện mặt sấp", bằng: 

d) Xác suất của biến cố:"ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp", bằng: 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

a) Xác suất để lần đầu xuất hiện mặt sấp là .

Lần 2 và 3 thì tùy ý nên xác suất là 1.

Theo quy tắc nhân xác suất: 

b) Lần đầu có thể ra tùy ý nên xác suất là 1.Lần 2 và 3 phải giống lần 1 xác

suất là .

Theo quy tắc nhân xác suất: .

c) Chọn 2 trong 3 lần để xuất hiện mặt sấp có  cách.

2 lần xuất hiện mặt sấp có xác suất mỗi lần là . Lần xuất hiện mặt ngửa có

xác suất là .

Vậy: .

d) Ta có: : "Không có lần nào xuất hiện mặt sấp" hay cả 3 lần đều mặt
ngửa.

Theo quy tắc nhân xác suất: .

Vậy: .

⬩Dạng ❸: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Chọn ngẫu nhiên 2 số trong tập hợp ; 50}. Tính xác suất của biến
cố sau:

A: "Hai số được chọn là số chẵn";



Trả lời: 

Lời giải

Số cách chọn 2 số từ tập hợp  gồm 50 số là:  (cách).

Do đó, .

Trong tập hợp X có 25 số chẵn , nên số cách lấy ra 2 số chẵn là:

 (cách). Do đó, .

Xác suất của biến cố  là: .

Câu 2: Chọn ngẫu nhiên 2 số trong tập hợp ; 50}. Tính xác suất của biến
cố sau:

B: "Trong hai số được chọn có một số lớn hơn 25, số còn lại nhỏ hơn hoặc
bằng 25."

Trả lời: 

Lời giải

Số cách chọn 2 số từ tập hợp  gồm 50 số là:  (cách).

Số cách chọn một số lớn hơn 25 là 25 cách.

Số cách chọn số còn lại nhỏ hơn hoặc bằng 25 là 25 cách.

Do đó, ta có .

Xác suất của biến cố  là: .

Câu 3: Gieo một đồng xu cân đối liên tiếp một số lân. Biết rằng xác suất để mặt

ngửa không xuất hiện lần nào là . Tính xác suất để mặt ngửa xuất hiện
ít nhất một lần.

Trả lời: 

Lời giải

Biến cố "Mặt ngửa xuất hiện ít nhất một lần" là biến cố đối của biến cố "Mặt
ngửa không xuất hiện lần nào". Do vậy, xác suất để mặt ngửa xuất hiện ít
nhất một lần

là .



Câu 4: Gieo một viên xúc xắc 6 mặt cân đối và đồng chất liên tiếp năm lần. Tính xác
suất để mặt 6 chấm xuất hiện ít nhất một lần.

Trả lời: 

Lời giải

Gọi  là biến cố "Mặt 6 chấm không xuất hiện lần nào". Suy ra  là biến cố
"Mặt

6 chấm xuất hiện ít nhất một lần".

Ta có: .

Do đó, xác suất của biến cố  là: 

Vậy xác suất của biến cố "Mặt 6 chấm xuất hiện ít  nhất một lần" là:

Câu 5: Trong tủ có 4 đôi giày khác loại. Bạn Lan lấy ra ngẫu nhiên 2 chiếc giày. Tính
xác suất để lấy ra được một đôi giày hoàn chỉnh.

Trả lời: 

Lời giải

Gọi  là biến cố "Lấy ra được một đôi giày hoàn chỉnh".

Ta có: .

Vậy xác suất của biến cố  là: .

Câu 6: Có hai hộp thẻ. Hộp I gồm 5 thẻ được đánh số từ 1 đến 5. Hộp II gồm 10 thẻ
được được đánh số từ 1 đến 10. Từ mỗi hộp, rút ra ngẫu nhiên một thẻ. Tính

xác suất để tấm thẻ rút ra từ hộp  được đánh số nhỏ hơn tấm thẻ rút ra từ
hộp II.

Trả lời: 

Lời giải

Không gian mẫu được mô tả như sau:



Gọi A là biến cố “Tấm thẻ rút ra từ hộp I được đánh số nhỏ hơn tấm thẻ rút ra
từ

hộp II”

Ta có: .

Vậy xác suất của biến cố  là: .

Câu 7: Bạn Cường xin phép bố mẹ đi chơi. Bố nói: "Nếu con tung đồng xu liên tiếp
bốn lần mà được ít nhất hai lần xuất hiện mặt ngửa thì con được phép đi
chơi”. Mẹ nói: "Nếu con tung đồng xu liên tiếp sáu lần mà được ít nhất ba lần
xuất hiện mặt ngửa thì con được phép đi chơi”. Hỏi bạn Cường nên chọn
phương án nào để khả năng được phép đi chơi cao hơn?

Trả lời: phương án 1

Lời giải

Phương án 1: Tung đồng xu liên tiếp bốn lần.

Số phần tử của không gian mẫu là: 

Kí hiệu , S lần lượt là mặt ngửa và mặt sấp của đồng xu.

Gọi  là biến cố "Tung được ít nhất hai lần ngửa".

Ta  có  ,

. Do đó, .

Xác suất của biến cố  là: .

Vậy xác suất để bạn Cường được phép đi chơi trong phương án 1 là 0,6875.

Phương án 2: Tung đồng xu liên tiếp sáu lần.

Số phần tử của không gian mẫu là: .



Gọi  là biến cố "Tung được ít nhất ba lần ngửa".

Số cách để tung được ba mặt ngửa là:  (cách).

Số cách để tung được bốn mặt ngửa là:  (cách).

Số cách để tung được năm mặt ngửa là:  (cách).

Số cách để tung được sáu mặt ngửa là:  (cách).

Áp dụng quy tắc cộng, ta có số cách tung được ít nhất ba lần ngửa là:

Xác suất của biến cố B là 

Vậy xác suất để bạn Cuờng được đi chơi trong phương án 2 là: 

Do đó, bạn Cường nên chọn phương án 1

Câu 8: Một lớp học có 26 bạn nam và 20 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong
lớp. Tính xác suất để bạn được chọn là nam.

Trả lời: 

Lời giải

Ta có .

Gọi  là biến cố bạn được chọn là nam. Vì lớp học có 26 bạn nam nên có 26
cách

chọn một bạn nam. Do đó, ta có .

Vậy xác suất của biến cố  là: .

Câu 9: Thùng  chứa các quả bóng được đánh số . Thùng  chứa các quả

bóng được đánh số . Lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng ở mỗi thùng.

Tính xác suất để quả bóng lấy ra ở thùng  được đánh số lớn hơn quả bóng

lấy ra ở thùng .

Trả lời: 

Lời giải

Ta lập được bảng mô tả không gian mẫu như sau:



Gọi  là biến cố quả bóng lấy ra ở thùng  được đánh số lớn hơn quả bóng
lấy ra ở

thùng II. Dựa vào bảng, ta có .

Vậy xác suất của biến cố  là: .

Câu 10: Gieo đồng thời hai viên xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng
số chấm xuất hiện trên hai viên xúc xắc bằng: 9;

Trả lời: 

Lời giải

Ta có .

Gọi  là biến cố tổng số chấm trên hai viên xúc xắc bằng 

. Do đó, ta có 

Vậy xác suất của biến cố  là: .

Câu 11: Gieo đồng thời hai viên xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng
số chấm xuất hiện trên hai viên xúc xắc bằng: 12.

Trả lời: 

Lời giải

Ta có .

Gọi  là biến cố tổng số chấm trên hai viên xúc xắc bằng 12.

. Do đó, ta có 

Vậy xác suất của biến cố  là: .

Câu 12: Trong một chiếc hộp có 4 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh và 2 viên bi vàng. Lấy ra
ngẫu nhiên 2 viên bi từ trong hộp. Tính xác suất để lấy ra được 2 viên bi
vàng.



Trả lời: 

Lời giải

Số viên bi có trong hộp là:  (viên bi).

Lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp mà không quan trọng thứ tự nên số phần

tử của không gian mẫu là: .

Gọi  là biến cố lấy được hai viên bi vàng. Vì chỉ có một cách lấy ra được hai

viên bi vàng từ hộp nên ta có  . Vậy xác suất của biến cố   là:

.

Câu 13: Từ bộ bài tây gồm 52 quân bài, người ta rút ra ngẫu nhiên 2 quân bài. Tính
xác suất để rút được 2 quân bài khác màu.

Trả lời: 

Lời giải

Số cách để rút ra ngẫu nhiên 2 quân bài từ bộ bài tây gồm 52 quân bài mà
không

quan trọng thứ tự là:  (cách). Do đó, ta có .

Gọi  là biến cố rút được hai quân bài khác màu.

Vì bộ bài tây gồm 26 quân bài đỏ và 26 quân bài đen nên số cách rút được
hai quân

bài khác màu là:  (cách). Do đó, ta có .

Vậy xác suất của biến cố  là: .

Câu 14: Một lô hàng có 14 sản phẩm, trong đó có đúng 2 phế phẩm. Chọn ngẫu
nhiên 8 sẩn phẩm trong lô hàng đó. Tính xác suất của biến cố "Trong 8 sản
phẩm được chọn có không quá 1 phế phẩm".

Trả lời: 

Lời giải

Số cách chọn ngẫu nhiên 8 sản phẩm là: .

Số cách chọn ngẫu nhiên 8 sản phẩm mà không có phế phẩm là: .



Số cách chọn ngẫu nhiên 8 sản phẩm mà trong đó có đúng 1 phế phẩm là:

.

Suy ra số cách chọn ngẫu nhiên 8 sản phẩm mà trong đó có không quá 1

phế phẩm là: .

Vậy xác suất của biến cố "Trong 8 sản phẩm được chọn có không quá 1 phế

phẩm" là: .

Câu 15: Viết ngẫu nhiên một số gồm ba chữ số. Tính xác suất của biến cố "Viết được

số  thoả mãn .

Trả lời: 

Lời giải

Số các số tự nhiên gồm ba chữ số là 900.

Mỗi số  thoả mãn  tương ứng với một tổ hợp chập 3 của tập hợp
gồm 10 chữ số vì 3 chữ số được chọn đôi một khác nhau và chỉ có duy nhất

một cách xếp  . Suy ra số các kết quả thuận lợi của biến cố là:

.

Vậy xác suất của biến cố "Viết được số  thoả mãn  " là: .

Câu 16: Xếp ngẫu nhiên 4 bạn nam và 4 bạn nữ thành một hàng dọc. Tính xác suất
của biến cố "Xếp được các bạn nam và bạn nữ đứng xen kẽ nhau".

Trả lời: 

Lời giải

Giả  sử  các  vị  trí  của  hàng  dọc  được  đánh  số  thứ  tự  từ  đầu  hàng  là

. Số cách xếp 8 bạn thành một hàng dọc là .

Xếp các bạn nam và bạn nữ đứng xen kẽ nhau có hai trường hợp:

Truờng hợp 1: Các bạn nam đứng ở các vị trí số lẻ còn các bạn nữ đứng ở các

vị trí số chẵn. Số cách xếp như vậy là .

Truờng hợp 2: Các bạn nữ đứng ở các vị trí số lẻ còn các bạn nam đứng ở các

vị trí số chẵn. Số cách xếp như vậy là .

Vậy xác suất của biến cố “Xếp được các bạn nam và bạn nữ đứng xen kẽ

nhau" là: .



Câu 17: Một người chọn ngẫu nhiên 6 quân bài từ bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài.
Tính xác suất của biến cố "Trong 6 quân bài chọn được có 1 tứ quý (ví dụ 4

quân 3 hoặc 4 quân  ".

Trả lời: 

Lời giải

Số cách chọn 6 quân bài từ bộ bài 52 quân là .

Trong bộ bài có 13 tứ quý nên số cách chọn được 1 tứ quý là 13.

Sau khi chọn được 1 tứ quý thì bộ bài còn 48 quân. Số cách chọn 2 quân bài

trong 48 quân bài còn lại là .

Vậy xác suất của biến cố "Trong 6 quân bài chọn được có 1 tứ quý " là:

Câu 18: Trong một dịp quay xổ số, có 3 loại giải thưởng: 1000000 đồng, 500000
đồng, 100000 đồng. Nơi bán có 100 tờ vé số, trong đó có 1 vé trúng thưởng
1000000 đồng,  5  vé  trúng  thưởng 500000 đồng,  10  vé  trúng  thưởng
100000 đồng. Một người mua ngẫu nhiên 3 vé. Tính xác suất của biến cố
"Người mua đó trúng thưởng ít nhất 300000 đồng".

Trả lời: 

Lời giải

Số cách chọn mua 3 vé là: .

Gọi  là biến cố "Người mua đó trúng thưởng ít nhất 300000 đồng" thì biến

cố đối của  là : "Người mua đó trúng thưởng nhiều nhất 200000 đồng".

Các khả năng của biến cố  là:

- Không trúng thưởng: Số khả năng xảy ra là: .

- Trúng thưởng 100000 đồng: Số khả năng xảy ra là: .

- Trúng thưởng 200000 đồng: Số khả năng xảy ra là: .

Suy ra xác suất của biến cố  là: .

Vậy xác suất của biến cố  là: .



Câu 19: Kết quả  của việc gieo con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần, trong

đó  là số chấm xuất hiện trong lần gieo đầu,  là số chấm xuất hiện ở lần

gieo thứ hai, được thay vào phương trình bậc hai . Tính xác suất
để phương trình trên có nghiệm.

Trả lời: 

Lời giải

Số phần tử không gian mẫu là .

Xét biến cố : "Phương trình  có nghiệm".

Ta có: . Điều kiện bài toán là: .

Trường hợp 1: . Khi đó  nhận giá trị tùy ý từ 1 đến 6, nên có tất cả

 kết quả thuận lợi cho biến cố .

Trường hợp 2: . Khi đó , nên có  kết quả thuận lợi cho biến cố

.

Trường hợp 3: . Ta thấy có ba kết quả thỏa mãn là . Vậy

.

Xác suất để phương trình có nghiệm là .

Câu 20: Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30.

Tính xác suất để thẻ được lấy ghi một số nguyên tố.

Trả lời: 

Lời giải

Không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố "Thẻ được lấy ghi một số nguyên tố"

Ta có: .

Suy .

Câu 21: Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30.

Tính xác suất để thẻ được lấy ghi một số không chia hết cho 5.

Trả lời: 



Lời giải

Không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố "Thẻ được lấy ghi một số không chia hết cho ".

Từ không gian mẫu, có 6 số tự nhiên chia hết cho 5 là . Vì vậy

có 24 số tự nhiên không chia hết cho 5, hay .

Ta có: .

Câu 22: Cho tập hợp . Gọi  là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số
trong đó chữ số 3 có mặt đúng ba lần, các chữ số còn lại có mặt không quá

một lần. Chọn ngẫu nhiên một số từ , tính xác suất để số được chọn chia
hết cho 3.

Trả lời: 

Lời giải

Gọi số cần tìm của tập  có dạng .

- Sắp chữ số 3 vào ba vị trí, có  cách.

- Còn lại hai vị trí, chọn 2 số trong 4 số  xếp vào hai vị trí đó, có

 cách.

Do đó tập  có  phần tử. Suy ra .

Gọi : "Số tự nhiên được chọn chia hết cho 3".

Xét số tự nhiên chứa ba chữ số 3, hai chữ số còn lại là 1 và 2.

(Tổng  chia hết cho 3 ).

- Sắp chữ số 3 vào ba vị trí, có  cách.

- Đặt hai chữ số 1,2 vào hai vị trí còn lại, có 2 cách.

Suy ra có  số thỏa mãn.

Tương tự trường hợp trên mà ta thay cặp số  thành cặp số  thì có 20

số thỏa mãn; và hai cặp số  cũng cho ta kết quả tương tự.

Vậy . Suy ra .

Câu 23: Một lớp có 40 học sinh trong đó có 15 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi
Văn và 5 học sinh giỏi cả Văn và Toán. Chọn ngẫu nhiên một học sinh.



Tính xác suất của biến cố : "Học sinh được chọn giỏi Toán".

Trả lời: 

Lời giải

Ta có . Ta mô phỏng lớp học 40 em này bằng biểu đồ Ven như sau:

Ta có: .

Câu 24: Một lớp có 40 học sinh trong đó có 15 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi
Văn và 5 học sinh giỏi cả Văn và Toán. Chọn ngẫu nhiên một học sinh.

Tính xác suất của biến cố : "Học sinh được chọn không giỏi cả Văn lẫn
Toán".

Trả lời: 

Lời giải

Ta có . Ta mô phỏng lớp học 40 em này bằng biểu đồ Ven như sau:

Từ biểu đồ Ven, ta thấy tổng số học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn Toán,

Văn là 20, số học sinh còn lại không giỏi cả Toán lẫn Văn là .

Suy ra: .

Câu 25: Một hộp có 12 bóng đèn, trong đó có 7 bóng tốt và 5 bóng hỏng, lấy ngẫu
nhiên 3 bóng. Tính xác suất để thu được: Ít nhất 2 bóng tốt.

Trả lời: 

Lời giải



Số phần tử không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố "Lấy được 3 bóng và có ít nhất 2 bóng tốt".

Ta có: .

Suy ra .

Câu 26: Một hộp có 12 bóng đèn, trong đó có 7 bóng tốt và 5 bóng hỏng, lấy ngẫu
nhiên 3 bóng. Tính xác suất để thu được: Cả 3 bóng đều hỏng.

Trả lời: 

Lời giải

Số phần tử không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố "Lấy được 3 bóng và cả 3 bóng đều hỏng".

Ta có: . Suy ra .

Câu 27: Cho đa giác có 12 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Tìm xác
suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác không có cạnh nào là cạnh
của đa giác đã cho.

Trả lời: 

Lời giải

Số tam giác được tạo từ 3 đỉnh trong 12 đỉnh là . Vì vậy .

Gọi : "Chọn được tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác".

Xét số tam giác có 2 cạnh là cạnh của đa giác:

Các tam giác này sẽ có 3 đỉnh là 3 đỉnh liên tiếp của đa giác tức là có 2 cạnh
là 2 cạnh liên tiếp của đa giác, 2 cạnh này cắt nhau tại 1 đỉnh, mà đa giác
này có 12 đỉnh nên có 12 tam giác thỏa mãn trường hợp này.

Xét số tam giác có 1 cạnh là cạnh của đa giác:

Trước tiên ta chọn 1 cạnh trong 12 cạnh của đa giác nên có 12 cách chọn.

Tiếp theo chọn 1 đỉnh còn lại trong 8 đỉnh (trừ 2 đỉnh tạo nên cạnh đã chọn

và 2 đỉnh liền kể với cạnh đã chọn). Do đó trong trường hợp này có  tam
giác.

Số tam giác có ít nhất một cạnh là cạnh của đa giác là .



Suy ra: . Vậy .

Câu 28: Cho một đa giác đều 12 đỉnh nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh
của đa giác, tính xác suất để 4 đỉnh được chọn ra tạo thành một hình chữ
nhật.

Trả lời: .

Lời giải

Số phần tử không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố "Chọn được 4 đỉnh tạo thành hình chữ nhật".

Đa giác đều đã cho có  đường chéo lớn.

Mỗi hình chữ nhật được chọn phải có 2 trong 6 đường chéo trên.

Vì vậy . Suy ra .

Câu 29: Sắp xếp ngẫu nhiên 5 viên bi đỏ và 3 viên vi xanh trên rãnh nằm ngang
(biết rằng tất cả viên bi đều khác nhau về bán kính). Tính xác suất để:

Các viên bi cùng màu luôn đứng cạnh nhau.

Trả lời: 

Lời giải

Số phần tử không gian mẫu là  !.

Gọi  là biến cố: "Các viên bi cùng màu luôn đứng cạnh nhau".

Số cách sắp xếp bi trong mỗi nhóm bi đỏ và nhóm bi xanh lần lượt là  !.

Số cách hoán đổi vị trí hai nhóm bi xanh, đỏ là 2 !.

Vì vậy . Suy ra .

Câu 30: Sắp xếp ngẫu nhiên 5 viên bi đỏ và 3 viên vi xanh trên rãnh nằm ngang
(biết rằng tất cả viên bi đều khác nhau về bán kính). Tính xác suất để:

Không có hai viên bi xanh nào đứng cạnh nhau.

Trả lời: 

Lời giải



Số phần tử không gian mẫu là  !.

Gọi  là biến cố: "Không có hai viên bi xanh nào đứng cạnh nhau".

Sắp xếp trước 5 bi đỏ trên một hàng, có 5 ! cách.

Mỗi cặp bi đỏ kề nhau sẽ có một vị trí giữa, ta có 4 vị trí như vậy, cộng với 2
vị trí đầu, cuối hàng; vậy có 6 vị trí có thể đặt 3 bi xanh vào để không có hai
viên bi xanh nào nằm cạnh nhau.

Suy ra . Vậy .
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